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STT Họ Tên Năm sinh Ngành Bậc/Hệ SĐT Email 

1 Lưu Thanh Huấn 11/04/1972 QTKD 
Đại học/Liên 

thông 
0989387562 luuthanhhuank4@vietbac.edu.vn  

2 Nguyễn Ngọc Binh 15/04/1980 QTKD 
Đại học/Liên 

thông 
0983318606 nguyenngocbinhk4@vietbac.edu.vn  

3 Trương Tiến  Cảnh 11/04/1984 QTKD 
Đại học/Liên 

thông 
0982333330 truongtiencanhk4@vietbac.edu.vn  

4 Dương Tiến Dũng 22/05/1979 QTKD 
Đại học/Liên 

thông 
0985908433 duongtiendungk4@vietbac.edu.vn  

5 Hoàng Công  Định 14/01/1979 QTKD 
Đại học/Liên 

thông 
0988990978 hoangcongdinhk4@vietbac.edu.vn  

6 Lỗ Thanh Hiệp 10/12/1980 QTKD 
Đại học/Liên 

thông 
0986390807 lothanhhiepk4@vietbac.edu.vn  

7 Trần Thị Hiểu 12/02/1975 QTKD 
Đại học/Liên 

thông 
0972195184 tranthihieuk4@vietbac.edu.vn  

8 Đỗ Văn Nam 01/10/1988 QTKD 
Đại học/Liên 

thông 
0977595698 dovannamk4@vietbac.edu.vn  

9 Nguyễn Trung Nghĩa 04/07/1986 QTKD 
Đại học/Liên 

thông 
01652019684 nguyentrungnghiak4@vietbac.edu.vn  

10 Triệu Minh Châu 05/03/1993 QTKD 
Đại học/Liên 

thông 
01677093338 trieuminhchauk4@vietbac.edu.vn  

11 Vũ Văn Thư 07/07/1979 QTKD 
Đại học/Liên 

thông 
0963133525 vuvanthuk4@vietbac.edu.vn 

12 Lương Thị Thủy 06/08/1985 QTKD 
Đại học/Liên 

thông 
0974470222 luongthithuyk4@vietbac.edu.vn  
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13 Thạch Văn Tú 01/04/1982 QTKD 
Đại học/Liên 

thông 
0972996625 thachvantuk4@vietbac.edu.vn  

14 Nguyễn Thị Tú 14/02/1989 QTKD 
Đại học/Liên 

thông 
0976598066 nguyenthituk4@vietbac.edu.vn  

15 Lương Văn  Tâm 08/02/1979 QTKD 
Đại học/Liên 

thông 
0976179994 luongvantamk4@vietbac.edu.vn  

16 Lê Đình Tịnh 13/09/1978 QTKD 
Đại học/Liên 

thông 
0988131378 ledinhtinhk4@vietbac.edu.vn 

17 Đặng Thanh Phong 16/03/1976 QTKD 
Đại học/Liên 

thông 
0974302050 dangvanphongk4@vietbac.edu.vn  

18 Lý Thị Phượng 15/01/1984 QTKD 
Đại học/Liên 

thông 
01646097637 lythiphuongk4@vietbac.edu.vn  

19 Phạm Thị Mai Hương 
12/10/1990 

QTKD 
Đại học/Liên 

thông 
0988774432 phamthimaihuongk4@vietbac.edu.vn  

20 Nguyễn Quốc Dương 
07/06/1989 

QTKD 
Đại học/Liên 

thông 
0985618333 nguyenquocduongk4@vietbac.edu.vn  

21 
Hoàng Minh Vương 23/05/1988 

QTKD 
Đại học/Liên 

thông 
0983008217 hoangminhvuongk4@vietbac.edu.vn 

22 
Dương Công Tý 26/07/1984 

QTKD 
Đại học/Liên 

thông 
01672980493 duongcongtyk4@vietbac.edu.vn  

23 
Hoàng Anh Tuấn 06/11/1990 

QTKD 
Đại học/Liên 

thông 
01635749163 hoanganhtuank4@vietbac.edu.vn  

24 
Dương Đình Tuấn 03/10/1979 

QTKD 
Đại học/Liên 

thông 
0982237383 đuonginhtuank4@vietbac.edu.vn  

25 
Đặng Quang Trung 30/03/1989 

QTKD 
Đại học/Liên 

thông 
0974033468 dangquangtrungk4@vietbac.edu.vn  

26 
Hà Duy Tràng 26/03/1987 

QTKD 
Đại học/Liên 

thông 
0988867242 haduytrangk4@vietbac.edu.vn  

27 
Dương Văn Tín 14/12/1995 

QTKD 
Đại học/Liên 

thông 
0971822049 duongvantink4@vietbac.edu.vn 

28 
Trịnh Văn Thuyết 17/08/1985 

QTKD 
Đại học/Liên 

thông 
0972838863 trinhvanthuyetk4@vietbac.edu.vn  

mailto:thachvantuk4@tuetech.edu.vn
mailto:nguyenthituk4@tuetech.edu.vn
mailto:luongvantamk4@tuetech.edu.vn
mailto:ledinhtinhk4@tuetech.edu.vn
mailto:dangvanphongk4@tuetech.edu.vn
mailto:lythiphuongk4@tuetech.edu.vn
mailto:phamthimaihuongk4@tuetech.edu.vn
mailto:nguyenquocduongk4@tuetech.edu.vn
mailto:hoangminhvuongk4@tuetech.edu.vn
mailto:duongcongtyk4@tuetech.edu.vn
mailto:hoanganhtuank4@tuetech.edu.vn
mailto:đuonginhtuank4@tuetech.edu.vn
mailto:dangquangtrungk4@tuetech.edu.vn
mailto:haduytrangk4@tuetech.edu.vn
mailto:duongvantink4@tuetech.edu.vn
mailto:trinhvanthuyetk4@tuetech.edu.vn


29 
Nguyễn Trung Thành 06/07/1986 

QTKD 
Đại học/Liên 

thông 
0912362960 nguyentrungthanhk4@vietbac.edu.vn  

30 
Dương Hữu Bão 26/10/1985 

QTKD 
Đại học/Liên 

thông 
01658525874 duonghuubaok4@vietbac.edu.vn  

31 
Lương Thúy Biểu 20/11/1988 

QTKD 
Đại học/Liên 

thông 
01697594778 luongthuybieuk4@vietbac.edu.vn  

32 
Hà Đình Dương 19/01/1987 

QTKD 
Đại học/Liên 

thông 
01256353423 hadinhduongk4@vietbac.edu.vn 

33 
Trịnh Thị Quý Dương 19/02/1991 

QTKD 
Đại học/Liên 

thông 
0978597122 trinhthiquyduongk4@vietbac.edu.vn 

34 
Nông Văn  Khê 25/12/1984 

QTKD 
Đại học/Liên 

thông 
01655916338 nongvankhek4@vietbac.edu.vn  

35 
Ma Thị Nhật Lệ 24/09/1991 

QTKD 
Đại học/Liên 

thông 
0967317606 mathijnhatlek4@vietbac.edu.vn  

36 
Nguyễn Văn Thắng 23/05/1982 

QTKD 
Đại học/Liên 

thông 
0972704638 nguyenvanthangk4@vietbac.edu.vn  

Ấn định danh sách có 36 sinh viên 
    

      
HIỆU TRƯỞNG 

       

       

       

       

       

      
GS.TS Nguyễn Đăng Bình 
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